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41100915 Thái Huy Trường   Giang  DD11KTD2 6.16 6.04                     156 156 TB Khá      140993 Kiên Giang                Thành Phố Hồ Chí Minh   23 Toeic 950 0989009107

41101135 Vũ Thành          Hiếu   DD11KTD2 6.46 6.38                     157 159 TB Khá      100393 Đồng Nai                  Tỉnh Lâm Đồng           15.5 Toeic 550 0633639086

41103173 Lưu Nguyễn Vĩnh   Thái   DD11KTD4 6.49 6.49 Nợ CTXH             156 156 TB Khá      021093 Tiền Giang                Tỉnh Tiền Giang         14.5 Toeic 455 073 3853101

41104450 Nguyễn Phước      Hiện   DD11DV2 6.41 6.40                     156 160 TB Khá      250593 An Giang                  Tỉnh An Giang           15 Ept 270 0766277254

41101600 Trần Duy          Khánh  DD11DV3 6.58 6.54                     155 155 TB Khá      140793 Bà Rịa Vũng Tàu           Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu    19.5 Toeic 475 0932625100

41104458 Nguyễn Huy Anh    Ngọc   DD11DV4 6.64 6.50                     156 158 TB Khá      130593 Bình Thuận                Tỉnh Đăk Lăk            20.5 Ept 237 01675250993

41104068 Huỳnh Thanh       Tú     DD11DV7 6.93 6.77                     157 157 TB Khá      180793 Tp Hồ Chí Minh            Thành Phố Hồ Chí Minh   15 Toeic 550 0903959489

41101614 Phan Ngọc         Khiêm  DD11DV3 7 6.56 Nợ CTXH             158 158 Khá         180893 Đăk Lăk                   Tỉnh Đăk Lăk            10.5 Toeic 560 0907493405

41102098 Trương Hoàng      Minh   DD11DV4 6.46 5.89                     156 156 TB Khá      051090 Tiền Giang                Tỉnh Tiền Giang         16.5 Toeic 550 0733548469

41102285 Đặng Minh         Nguyên DD11DV4 6.46 6.35 Nợ CTXH             156 156 TB Khá      170192 Bình Thuận                Tỉnh Bình Thuận         13 Toeic 510 0976435772

41104019 Phạm Quốc         Tuấn   DD11DV7 6.42 6.42                     157 160 TB Khá      211293 D Tp Hồ Chí Minh            Thành Phố Hồ Chí Minh   16.5 Toeic 580 54357593

41201036 Lê Công           Hậu    DD12KTD2 6.57 6.50                     156 168 TB Khá      121094 Khánh Hòa                 Tỉnh Khánh Hòa          28 Toeic 600

41201037 Lê Hải            Hậu    DD12KTD2 6.78 6.78                     156 158 TB Khá      010394 Nghệ An                   Tỉnh Nghệ An            17 Toeic 495 01249589245

41201153 Nguyễn Thế        Hiển   DD12KTD2 6.54 6.48 Nợ CTXH             155 155 TB Khá      300394 Quảng Ngãi                Tỉnh Bình Thuận         14.5 Toeic 475 01684440128

41201068 Đặng Trung        Hiếu   DD12KTD2 6.66 6.49                     156 156 TB Khá      011294 Bà Rịa Vũng Tàu           Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu    15.5 Toeic 645

41201999 Đinh Viết         Lộc    DD12KTD3 6.87 6.87 Nợ CTXH+Nợ HP       156 156 TB Khá      100994 TP Hồ Chí Minh            Thành Phố Hồ Chí Minh   12 Toeic 785

41202206 Trần Thị Diễm     My     DD12KTD3 6.72 6.70                     156 160 TB Khá      220793 N Quảng Nam                 Tỉnh Quảng Nam          22 Toeic 515

41203497 Hoàng Đình        Thắng  DD12KTD4 6.43 6.37                     156 156 TB Khá      151194 Nghệ An                   Tỉnh Nghệ An            15 Toeic 485 01693160812

41203521 Nguyễn Xuân       Thắng  DD12KTD4 7.13 6.94                     156 158 Khá         280794 Quảng Bình                Tỉnh Quảng Bình         17.5 Toeic 660

41203699 Ngô Hoàng         Thuận  DD12KTD5 6.75 6.48                     156 160 TB Khá      080794 Tây Ninh                  Tỉnh Tây Ninh           18 Toeic 545 01203710410

41204174 Võ Khánh          Trung  DD12KTD5 6.78 6.75 Nợ CTXH             156 156 TB Khá      240494 Bình Định                 Tỉnh Bình Định          10 Toeic 465

41204311 Trần Anh          Tuấn   DD12KTD5 7.04 6.99                     156 156 Khá         150994 Quảng Trị                 Tỉnh Quảng Trị          15.5 Toeic 565

41204621 Nguyễn Tấn        Vũ     DD12KTD5 6.83 6.74                     155 159 TB Khá      280394 Quảng Ngãi                Tỉnh Quảng Ngãi         15 Toeic 700

41202377 Phạm Công         Nghĩa  DD12KTD3 6.77 6.77                     156 156 TB Khá      240194 D Ninh Bình                 Tỉnh Bình Phước         16.5 Toeic 465

41201316 Lê Quang          Huề    DD12TD2 6.91 6.91 Nợ HP               155 155 TB Khá      100494 Quảng Ngãi                Tỉnh Quảng Ngãi         21 Toeic 495 0553 686 038

41202017 Phan Đức          Lộc    DD12DV3 7.04 7.04                     156 156 Khá         081294 Quảng Bình                Tỉnh Quảng Bình         15.5 Toeic 450 01632136477

41202532 Nguyễn Trọng      Nhân   DD12DV4 6.69 6.69 Nợ CTXH             156 156 TB Khá      150694 TP Hồ Chí Minh            Thành Phố Hồ Chí Minh   13.5 Toeic 620

41203529 Nguyễn Kinh       Thế    DD12DV6 6.79 6.79                     156 156 TB Khá      260294 Nghệ An                   Tỉnh Nghệ An            16.5 Toeic 610

41203599 Nguyễn Thế        Thiệp  DD12DV6 6.9 6.83 Nợ HP               156 156 TB Khá      021093 Bắc Ninh                  Tỉnh Bắc Ninh           15 Toeic 510

41203635 Thái Ngọc         Thịnh  DD12DV6 6.62 6.54                     156 159 TB Khá      041294 Tây Ninh                  Tỉnh Tây Ninh           16 Toeic 520 01684616578
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41204387 Đinh Quang        Tùng   DD12DV7 6.71 6.65                     156 160 TB Khá      201094 Đắc Lắc                   Tỉnh Đăk Lăk            15 Toeic 505

41204455 Hoàng Công        Văn    DD12DV7 6.67 6.46                     156 156 TB Khá      280794 Đồng Nai                  Tỉnh Đồng Nai           15.5 Toeic 450 0613895770

41204771 Nguyễn Phú        Văn    DD12DV7 6.43 6.43                     156 156 TB Khá      020694 Bến Tre                   Tỉnh Bến Tre            58.5 Toeic 470 01694357034

41204635 Phạm Hữu          Vũ     DD12DV1 8.16 8.13                     156 161 Giỏi        181194 Thừa thiên-Huế            Tỉnh Thừa Thiên Huế     30 Toeic 750 0838347314

41200377 Hồ Huỳnh Quốc     Chương DD12DV1 7.18 7.18 Nợ CTXH             157 157 Khá         310594 D Đồng Tháp                 Tỉnh Đồng Tháp          13.5 Toeic 550

41201742 Nguyễn Hữu        Khôi   DD12DV3 7.14 6.86 Nợ CTXH             156 156 Khá         090494 Bà Rịa Vũng Tàu           Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu    12 Toeic 475

41202703 Lê Hoàng          Phi    DD12DV4 6.79 6.56 Nợ CTXH             156 156 TB Khá      270394 TP Hồ Chí Minh            Tỉnh Long An            12 Toeic 610 01643250702

41203920 Nguyễn Phú        Toàn   DD12DV6 7.51 7.51 Nợ CTXH             157 157 Khá         090294 Đồng Tháp                 Tỉnh Đồng Tháp          14 Toeic 600

41204396 Nguyễn Đoàn Quang Tùng   DD12DV7 6.71 6.70                     156 158 TB Khá      031194 Nghệ An                   Tỉnh Nghệ An            15.5 Toeic 510

41300606 Nguyễn Trần Anh   Duy    DD13KTD1 6.78 6.61                     155 155 TB Khá      010795 Tiền Giang                Tỉnh Tiền Giang         15 Toeic 595

41300756 Nguyễn Trung      Đạm    DD13KTD1 7.85 7.85                     155 155 Khá         190995 Quảng Ngãi                Tỉnh Quảng Ngãi         15.5 Toeic 525

41300923 Nguyễn Hữu        Đức    DD13KTD1 7.32 7.30                     156 160 Khá         051095 Đồng Nai                  Tỉnh Đồng Nai           17 Toeic 660 0613895032

41301059 Phạm Lê Nam       Hải    DD13KTD1 7.14 7.11                     156 158 Khá         011295 TP Đà Nẵng                Thành Phố Đà Nẵng       20 Toeic 540 05113912114

41301856 Nguyễn Đăng       Khoa   DD13KTD2 6.96 6.83                     155 155 TB Khá      080195 Long An                   Tỉnh Long An            15 Toeic 555 0723721282

41303003 Phạm Phương       Phú    DD13KTD3 6.62 6.59                     155 158 TB Khá      290995 BàRịa-VT                  Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu    15 Toeic 625 0643826822

41303669 Nguyễn Hữu        Thành  DD13KTD3 7.3 7.30                     156 156 Khá         220695 Quảng Ngãi                Tỉnh Quảng Ngãi         20 Toeic 585

41304096 Bùi Mạnh          Tiến   DD13KTD3 7.7 7.69                     156 158 Khá         220995 Phú Yên                   Tỉnh Phú Yên            15 Toeic 745

41304461 Lê Doãn           Truờng DD13KTD3 6.98 6.89                     156 160 TB Khá      201094 Thanh Hóa                 Tỉnh Đăk Lăk            15 Toeic 460

41300608 Nguyễn Trung      Duy    DD13KSKT 8.11 8.09                     155 157 Giỏi        251095 Tiền Giang                Tỉnh Tiền Giang         29 Toeic 560 0733970572

41300827 Vũ Thành          Đạt    DD13KSKT 8.03 8.03                     155 155 Giỏi        040195 Kiên Giang                Tỉnh Kiên Giang         16.5 Toeic 545

41301044 Nguyễn Hoàng      Hải    DD13KTD1 6.94 6.94                     156 156 TB Khá      120195 BàRịa-VT                  Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu    15 Toeic 555 0643816493

41301157 Lê Trung          Hiếu   DD13KSKT 7.8 7.77 Nợ HP               156 158 Khá         150395 Ninh Thuận                Tỉnh Ninh Thuận         15 Toeic 585 0683854317

41301613 Trần Xuân         Hùng   DD13KSKT 8 8.00                     155 155 Giỏi        160195 Quảng Bình                Thành Phố Hồ Chí Minh   16 Toeic 800

41301442 Đoàn Hữu          Huy    DD13KTD2 7.4 7.40                     156 156 Khá         251195 Đắc Lắc                   Tỉnh Đăk Lăk            15 Toeic 560 05003563625

41302276 Huỳnh Tấn         Lực    DD13KSKT 7.81 7.81                     155 155 Khá         210395 Phú Yên                   Tỉnh Phú Yên            15 Toeic 655 0573842462

41302988 Nguyễn Hoàng      Phú    DD13KTD3 7.44 7.39                     155 155 Khá         100695 Tiền Giang                Tỉnh Tiền Giang         15 Toeic 505

41300054 Đinh Tuấn         Anh    DD13TD1 7.57 7.57                     155 155 Khá         071195 Đắc Lắc                   Tỉnh Đăk Lăk            25.5 Toeic 550

41300283 Nguyễn Kim        Bằng   DD13TD1 8.15 8.25                     154 158 Giỏi        110995 Hà Tĩnh                   Tỉnh Hà Tĩnh            21 Toeic 635

41300313 Nguyễn Thanh      Bình   DD13TD1 8.15 8.15                     154 154 Giỏi        090595 Tiền Giang                Tỉnh Tiền Giang         15.5 Toeic 750

41300543 Nguyễn Văn        Dung   DD13TD1 8.25 8.25                     155 155 Giỏi        261295 Quảng Ngãi                Tỉnh Quảng Ngãi         23 Toeic 825 0553934796

41300789 Nguyễn Minh       Đạt    DD13KSTD 8.35 8.35                     154 154 Giỏi        270295 Thừa thiên-Huế            Thành Phố Hồ Chí Minh   18 Toeic 555 0838454113

41300844 Nguyễn Hải        Đăng   DD13KSTD 8.17 8.17                     156 156 Giỏi        180895 TP Hồ Chí Minh            Thành Phố Hồ Chí Minh   24 Toeic 825 0837104284

41300895 Nguyễn Phúc Anh   Đồng   DD13KSTD 8.97 8.95                     155 157 Giỏi        080495 BàRịa-VT                  Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu    17 Ept 300 0643839225

41300948 Võ Hồng           Đức    DD13KSTD 8.71 8.71                     155 155 Giỏi        241095 Đắc Lắc                   Tỉnh Đăk Lăk            17 Toeic 715
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41301062 Trần Hoàng        Hải    DD13TD1 8.11 8.11                     155 155 Giỏi        240595 Khánh Hòa                 Tỉnh Khánh Hòa          23 Toeic 580 0583857697

41301071 Đặng Kỳ           Hảo    DD13TD1 8.11 8.11                     155 155 Giỏi        010395 Đồng Nai                  Tỉnh Đồng Nai           23 Toeic 755 0613837693

41301146 Đinh Văn Trung    Hiếu   DD13TD1 7.51 7.51                     155 155 Khá         211295 TP Đà Nẵng                Thành Phố Đà Nẵng       27 Toeic 625 0618823325

41301324 Lê Bảo            Hoàng  DD13TD1 7.77 7.76                     155 157 Khá         170794 Gia Lai                   Tỉnh Gia Lai            15 Toeic 500

41301585 Lê Kế Thanh       Hùng   DD13TD2 7.51 7.51                     155 155 Khá         070295 Đắc Lắc                   Tỉnh Đăk Lăk            16 Toeic 550

41301611 Trần Quốc         Hùng   DD13TD2 7.56 7.56                     155 155 Khá         020595 BàRịa-VT                  Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu    15.5 Toeic 785 0646259888

41301458 Lê Đình Gia       Huy    DD13KSTD 8.67 8.67                     155 155 Giỏi        250995 Bình Định                 Tỉnh Bình Định          15 Toeic 810

41301496 Nguyễn Quốc       Huy    DD13KSTD 8.55 8.55                     155 155 Giỏi        201295 Phú Yên                   Tỉnh Phú Yên            17.5 Toeic 870

41301641 Nguyễn Hữu        Hưng   DD13TD2 8.19 8.19                     154 154 Giỏi        080595 TP Hồ Chí Minh            Thành Phố Hồ Chí Minh   19.5 Ept 242 0835532331

41301815 Phan Quang        Khải   DD13TD2 8.27 8.27                     155 155 Giỏi        150995 BàRịa-VT                  Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu    16 Toeic 710 0643857449

41301728 Đinh Quốc         Khang  DD13KSTD 8.38 8.38                     155 155 Giỏi        150695 TP Hồ Chí Minh            Tỉnh Đồng Nai           15.5 Toeic 645 0613581076

41301795 Nguyễn Thị        Khánh  DD13KSTD 8.22 8.22                     154 154 Giỏi        100195 N Quảng Nam                 Tỉnh Quảng Nam          33.5 Toeic 695 05106505432

41301802 Trần Duy          Khánh  DD13TD2 7.82 7.82                     155 155 Khá         050595 Đồng Nai                  Tỉnh Đồng Nai           16 Toeic 880

41301828 Bùi Anh           Khoa   DD13TD2 7.66 7.66                     155 155 Khá         210895 Đồng Nai                  Tỉnh Đồng Nai           15.5 Toeic 790 0613881101

41302136 Lê Thành          Long   DD13TD2 7.65 7.65                     155 155 Khá         071195 Bình Phước                Tỉnh Bình Phước         25.5 Toeic 700

41302150 Nguyễn Hoàng      Long   DD13KSTD 8.35 8.35                     155 157 Giỏi        080995 BàRịa-VT                  Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu    15.5 Toeic 800

41302180 Vũ                Long   DD13TD2 8.64 8.64                     155 155 Giỏi        160295 Đồng Nai                  Tỉnh Đồng Nai           28 Toeic 695

41302538 Nguyễn Trọng      Nghĩa  DD13TD2 8.23 8.23                     155 155 Giỏi        021095 TP Hồ Chí Minh            Thành Phố Hồ Chí Minh   15 Toefl_ibt 72 0838393456

41302616 Hà Thế            Nguyên DD13TD2 7.86 7.86 Nợ HP               154 154 Khá         010195 Thừa thiên-Huế            Tỉnh Thừa Thiên Huế     16.5 Toeic 740 0543811018

41303115 Ong Thế           Phương DD13KSTD 8.42 8.42                     155 157 Giỏi        010595 TP Hồ Chí Minh            Tỉnh Đồng Nai           45.5 Toeic 680 0613891872

41303786 Nguyễn Ngọc       Thắng  DD13TD3 7.34 7.30 Nợ CTXH             154 160 Khá         211195 Gia Lai                   Tỉnh Gia Lai            12 Ielts 5.5

41304008 Trần Văn          Thuận  DD13TD3 8.04 8.02                     156 158 Giỏi        121193 Thừa thiên-Huế            Tỉnh Thừa Thiên Huế     15 Toeic 580

41304081 Lê Thị Kiều       Tiên   DD13TD3 7.56 7.56                     155 155 Khá         150495 N Đồng Tháp                 Tỉnh Đồng Tháp          15 Toeic 845

41304120 Nguyễn Xuân       Tiến   DD13TD3 8.47 8.40 Nợ CTXH             154 156 Giỏi        060595 Bình Định                 Tỉnh Bình Định          11.5 Toeic 505

41304176 Văn Thanh         Tịnh   DD13TD3 7.81 7.81                     155 155 Khá         220894 BàRịa-VT                  Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu    15.5 Toeic 710

41304204 Phạm Thanh        Toàn   DD13TD3 7.34 7.21 Nợ CTXH             154 157 Khá         030695 Quảng Nam                 Tỉnh Quảng Nam          12 Toeic 535

41304256 Trương Ngọc       Trác   DD13TD3 7.66 7.66                     156 156 Khá         190895 An Giang                  Tỉnh An Giang           19 Ept 224

41304338 Đặng Thành        Trí    DD13TD3 8.02 8.02                     156 156 Giỏi        070695 Lâm Đồng                  Tỉnh Lâm Đồng           16 Toeic 590 0633725279

41304303 Đỗ Kỳ Minh        Triết  DD13TD3 7.68 7.68 Nợ CTXH             156 163 Khá         061195 Thừa thiên-Huế            Tỉnh Thừa Thiên Huế     12.5 Ielts 8 0543569842

41304394 Nguyễn Thanh      Trọng  DD13TD3 8.07 8.07                     158 158 Giỏi        310795 Thừa thiên-Huế            Tỉnh Thừa Thiên Huế     15.5 Toeic 535 0543890976

41304709 Trịnh Hữu         Tùng   DD13TD3 8.05 7.91                     155 163 Giỏi        121095 BàRịa-VT                  Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu    15.5 Toeic 640

41304986 Trần Thị Kim      Yến    DD13TD3 8.42 8.35                     155 155 Giỏi        180895 N An Giang                  Tỉnh An Giang           26 Toeic 670 01658898865

41300725 Phùng Ngọc Tùng   Dương  DD13TD1 7.59 7.59                     155 155 Khá         041095 Kiên Giang                Tỉnh Kiên Giang         15 Toeic 630 0773841979

41301574 Bùi Phi           Hùng   DD13TD2 7.82 7.82                     154 154 Khá         061195 TP Hồ Chí Minh            Thành Phố Hồ Chí Minh   15.5 Toeic 850 0835120655
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41303666 Nguyễn Chí        Thành  DD13TD3 7.4 7.32                     155 157 Khá         250595 Bình Định                 Tỉnh Bình Định          21.5 Toeic 615

41304559 Nguyễn Hoàng      Tuấn   DD13TD3 7.57 7.57                     154 154 Khá         201293 Đăk Nông                  Tỉnh Đăk Nông           19.5 Toeic 665

41300954 Huỳnh Vũ Trường   Giang  DD13DV2 7.19 7.16                     156 158 Khá         200895 Tây Ninh                  Tỉnh Tây Ninh           15.5 Toeic 565

41302245 Lê Duy            Luân   DD13DV3 7.69 7.69                     155 155 Khá         260895 Long An                   Tỉnh Long An            15.5 Toeic 840

41302252 Nguyễn Thành      Luân   DD13DV3 7.4 7.31                     155 155 Khá         170195 Bình Thuận                Tỉnh Bình Thuận         17.5 Toeic 455 0623838339

41302303 Đinh Văn          Mạnh   DD13DV3 7.51 7.49                     155 157 Khá         020395 Hà Nam                    Tỉnh Đăk Lăk            16 Toeic 665

41302545 Nguyễn Văn        Nghĩa  DD13DV4 8.3 8.30                     155 155 Giỏi        280995 Nghệ An                   Tỉnh Nghệ An            16 Toeic 670

41302956 Phạm Hải          Phong  DD13DV4 7.33 7.32                     156 158 Khá         200495 Đồng Nai                  Tỉnh Bình Thuận         15.5 Toeic 875

41303746 Nguyễn Hoàng      Thạch  DD13DV5 7.71 7.61                     156 161 Khá         020195 TP Hồ Chí Minh            Thành Phố Hồ Chí Minh   16 Toeic 765 0839911982

41303670 Nguyễn Kim        Thành  DD13DV5 7.31 7.29 Nợ CTXH             155 157 Khá         170295 BàRịa-VT                  Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu    14 Toeic 525 0643867928

41303823 Nguyễn Ân         Thiên  DD13KSVT 8.49 8.47                     156 158 Giỏi        030595 TP Hồ Chí Minh            Thành Phố Hồ Chí Minh   15.5 Toeic 450 0837139563

41303884 Huỳnh Châu        Thịnh  DD13KSVT 8.34 8.32                     156 158 Giỏi        171295 Tây Ninh                  Tỉnh Tây Ninh           15 Toeic 765

41303913 Trần Gia          Thịnh  DD13DV5 7.16 7.16                     157 157 Khá         231195 TP Hồ Chí Minh            Thành Phố Hồ Chí Minh   15 Toeic 695 0838740101

41304104 Hà Ngọc           Tiến   DD13DV6 7.59 7.57                     155 157 Khá         091095 Gia Lai                   Tỉnh Gia Lai            15 Toeic 645

41304319 Lê Vũ             Triệt  DD13DV6 7.4 7.40 Nợ CTXH             155 155 Khá         010195 Quảng Ngãi                Tỉnh Gia Lai            14 Toeic 585 0593716820

41304414 Lê Thiên          Trung  DD13DV6 7.22 7.21                     155 157 Khá         260195 TP Hồ Chí Minh            Thành Phố Hồ Chí Minh   16 Toeic 885

41304652 Nguyễn Ngọc       Tú     DD13DV6 7.22 7.12                     155 157 Khá         220295 Khánh Hòa                 Tỉnh Khánh Hòa          17 Toeic 785 0583522053

41304975 Trần Đăng         Xuân   DD13DV6 7.23 7.20                     156 158 Khá         100195 TP Cần Thơ                Thành Phố Cần Thơ       16 Toeic 860 07103820009

41300431 Nguyễn Thành      Công   DD13DV1 6.92 6.84                     156 156 TB Khá      250795 Tây Ninh                  Tỉnh Tây Ninh           25 Toeic 665

41301060 Phạm Minh         Hải    DD13DV2 7.31 7.31                     156 156 Khá         261195 Thái Bình                 Tỉnh Thái Bình          15 Toeic 580 0643936239

41301262 Nguyễn Tiến       Hiệp   DD13DV2 7.2 7.20                     156 156 Khá         010195 TP Hà Nội(Hà Tây cũ)      Tỉnh Bình Phước         15.5 Toeic 550

41301568 Nguyễn Văn        Huynh  DD13KSVT 8.24 8.24                     155 155 Giỏi        211095 Thừa thiên-Huế            Tỉnh Đồng Nai           16 Toeic 615

41301871 Nguyễn Ngọc Anh   Khoa   DD13DV3 7.75 7.70                     155 155 Khá         281095 TP Hồ Chí Minh            Thành Phố Hồ Chí Minh   15.5 Toeic 790 0838463386

41302846 Phạm Minh         Nhựt   DD13DV4 7.47 7.47                     156 156 Khá         040395 D Sóc Trăng                 Tỉnh Sóc Trăng          21 Toeic 500

41303019 Bùi Văn           Phúc   DD13KSVT 8.57 8.57                     156 156 Giỏi        280695 Thái Bình                 Tỉnh Thái Bình          17.5 Toeic 590 0913939823

41304294 Trần Hữu Ngọc     Trân   DD13DV6 7.31 7.35                     155 163 Khá         020195 N Tiền Giang                Tỉnh Tiền Giang         17.5 Toefl_ibt 83 0733858427


